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ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN
Bài 1. ( Động học) 4 điểm










Hai tàu thủy  và  ở trên cùng một kinh tuyến. Tàu  ở phía Bắc của  và cách  một khoảng . Tàu  chuyển động đều về phía Đông với vận tốc , tàu  chuyển động đều lên phía Bắc với vận tốc . Độ cong của mặt biển không đáng kể.
1. 

Định khoảng cách cực tiểu giữa tàu  và tàu  trong quá trình chuyển động.
1. 

Tàu  phải chạy theo hướng nào để bắt kịp tàu . Định thời gian rượt đuổi. Các tàu đều chuyển động theo quỹ đạo thẳng.
Đáp án và thang điểm câu 1:
	Câu
	Ý
	Lời giải
	Điểm

	1
	a
2đ
	[image: Diagram
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0,25





	
	
	* Chọn hệ quy chiếu:


- Hệ tọa độ  như hình vẽ: Gốc tọa độ ở vị trí ban đầu của tàu 
- Mốc thời gian: Khi 2 tàu ở trên cùng 1 đường kinh tuyến và cách nhau 1 đoạn d0. 
	


0,25


	
	
	* Phương trình chuyển động của 2 tàu: 
- Tàu A: 
- Tàu B: .
	

0,25
0,25


	
	
	* Khoảng cách hai tàu trong quá trình chuyển động:

 .

.
	0,25

0,25


	
	
	

* d2 là tam thức bậc hai theo  nên: .

Vậy: Khoảng cách cực tiểu giữa hai tàu là: .
	0,25
0,25

	
	b
2đ
	
* Giả sử hai tàu gặp nhau ở 
Để 2 tàu gặp nhau ở C thì tàu B phải đi theo hướng BC hợp với BA một góc α
	
0,25


	
	
	Với .
                  . 

* Điều kiện: .
	0,25


0,25

	
	
	* Thời gian rượt đuổi: 
                                    
                                  .







Vậy: Tàu  phải chạy theo hướng hợp với hướng  một góc  với  và thời gian rượt đuổi là .

	
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25






Câu 2.(Động lực học) 3 điểm


 Một hộp chứa cát ban đầu đứng yên, được kéo trên sàn bằng một sợi dây với lực kéo . Hệ số ma sát giữa hộp với sàn là .
a) Hỏi góc giữa dây và phương ngang phải là bao nhiêu để kéo được lượng cát lớn nhất?

b) Khối lượng cát và hộp trong trường hợp đó bằng bao nhiêu? Lấy 
Đáp án và thang điểm câu 2
	Câu
	Ý
	Lời giải
	Điểm

	2
	a
2,5đ
	[image: Diagram
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Chọn hệ toạ độ Oxy như hình vẽ.




- Các lực tác dụng lên hộp: trọng lực ; phản lực ; lực ma sát  và lực kéo .
	



0,25



	
	
	- Phương trình định luật II Niu – tơn cho hộp cát:


	0,25


	
	
	- Chiếu (1) lên hai trục Ox và Oy, ta được:

- 

- 
	
0,25



	
	
	
Mà: 
- Từ (1”): 

	0,25



	
	
	
- Từ (1’): 
Từ đó: 


	
0,25

0,25


	
	
	
- Để 

	

0,25


	
	
	Từ (**)khi 

- Vì  nên theo bất đẳng thức Bunhia-cốpxki, ta có:


 đạt max khi dấu “=” xảy ra. Dấu “=” xảy ra khi: 

Vậy: Để kéo được lượng cát lớn nhất thì góc giữa dây treo và phương ngang phải bằng .
	0,25

0,25

0,25


	
	b
	Khi đó, khối lượng cát và hộp đạt cực đại và có giá trị  là:

                                       

Vậy: Khối lượng cát và hộp lớn nhất có thể kéo được là .
	
0,25

0,25





Câu 3.(Động lực học) 3 điểm




[image: Diagram

Description automatically generated] Trên một cái nêm đang trượt với gia tốc  người ta ném một vật với vận tốc đầu  so với nêm và hợp với nêm một góc  (hình vẽ). Góc nghiêng của nêm là  Tầm ném xa của vật trên nêm là bao nhiêu (biết vật chưa rời khỏi nêm)? 
Đáp án và thang điểm câu 3
	Câu
	Ý
	Lời giải
	Điểm

	3
	
	


	



0,5



	
	
	Xét hệ quy chiếu gắn với nêm (hệ quy chiếu không quán tính).


- Các lực tác dụng lên vật: trọng lực  lực quán tính 
	0,25


	
	
	- Phân tích chuyển động của vật thành hai thành phần theo hai phương  Ox và Oy (như hình vẽ):

+ Theo phương Ox: 

Phương trình chuyển động theo phương Ox 		(1)
	0,25

0,25


0,25

	
	
	
+ Theo phương Oy: 

Phương trình chuyển động theo phương Oy  		(2) 
	0,25

0,25


	
	
	- Khi vật chạm mặt nêm:

 			(3)
	0,5



	
	
	- Thay (3) vào (1) ta được:


	
0,5




Câu 4 (Tĩnh học): 4 điểmG


B
A



Một chiếc thang đồng chất có chiều dài AB =  = 2,7m, trọng lượng P. Đầu A của thang tựa vào sàn nhà nằm ngang, đầu B của thang tựa vào tường thẳng đứng. Khối tâm G của thang ở cách đầu A một đoạn 0,9m. Thang cân bằng ở vị trí hợp với sàn nhà một góc  như hình vẽ. Gọi µ là hệ số ma sát giữa thang với sàn, bỏ qua ma sát giữa thang và tường. 
a) Tìm giá trị nhỏ nhất của µ để thang còn chưa bị trượt.


b) Một người có trọng lượng  trèo lên thang. Hỏi người đó trèo được một đoạn tối đa bằng bao nhiêu (so với đầu A) để thang  còn chưa bị trượt. Biết hệ số ma sát giữa thang với sàn nhà là .
Đáp án và thang điểm câu 4:
	Câu
	Ý
	Lời giải
	Điểm

	4
	a 
2đ
	y


B
A
G








x














- Chọn hệ trục tọa độ xOy như hình vẽ.
Phân tích đúng các lực tác dụng lên vật

	



0,25



	
	
	- Viết được điều kiện cân bằng lực của thang:       

                        
	0,25


	
	
	- Chiếu lên trục Ox và Oy, ta có

                                


- Chọn trục quay tại A, theo quy tắc mô men lực, ta có : 


	0,25




0,25


0,25

	
	
	
Từ (2) và (3), ta có:
	0,25


	
	
	
- Để thang không bị trượt thì : 



   

Vậy, giá trị nhỏ nhất của hệ số ma sát là: 
	0,25

0,25

	
	b  
2đ
	Chọn hệ trục tọa độ xOy như hình vẽ. 
Gọi khoảng cách từ vị trí người đến A là x.

Do thanh nằm cân bằng, ta có: 
	0,25

	
	
	- Chiếu lên trục Ox và Oy, ta có: 

              
	0,25

	
	
	
- Chọn trục quay tại A, theo quy tắc mô men lực, ta có : 




	0,25


0,25

	
	
	
- Từ (2’) và (3’), ta có:
	0,25

	
	
	
Để thang không bị trượt thì : 







Vậy người đó trèo được tối đa một đoạn 
	0,25



0,25


0,25


Câu 5 (Các định luật bảo toàn): 3 điểm
Một bán cầu tâm O bán kính R = 1m cố định trên mặt ngang như hình vẽ, một vật nhỏ trượt xuống không vận tốc ban đầu từ đỉnh A (Coi mọi lực cản không đáng kể ). 
a) Xác định vị trí của điểm M để vật bắt đầu rời khỏi A
M

bán cầu ?	
b) Coi va chạm giữa vật và sàn là hoàn toàn 
 đàn hồi. Hãy xác định độ cao tối đa mà vật đạt được
sau va chạm với mặt đất? Lấy g= 10m/s2.
(Biết véc tơ vận tốc đập xuống đất và véc tơ vận tốc
 nảy lên đối xứng nhau qua mặt phẳng va chạm)
Đáp án và thang điểm câu 5:
	Câu
	Ý
	Lời giải
	Điểm

	5
	a 
1,5đ
	
M là điểm mà vật rời bán cầu. 
Vật chịu tác dụng hai lực: trọng lực và phản lực	
	



0,25



	
	
	

	0,25


	
	
	Vật rời khỏi bán cầu: N =0
v2c = Rgcosα 		
	0,25


	
	
	
Mặc khác, Áp dụng ĐLBT cơ năng: 
	0,25


	
	
	

	0,25

0,25

	
	b  
1,5đ
	Vật rời mặt cầu thì chuyển động như vật ném xiên.

              
	0,25
0,25

	
	
	Khi lên đến đỉnh cao nhất thì vận tốc theo phương đứng bằng 0, chỉ còn vận tốc theo phương ngang

                  			
	0,25

0,25

	
	
	Áp dụng ĐLBT cơ năng:  WA =WN
· 
  mgR = mgH + ½ m  (cos [image: ])2 
   H=23/ 27(m)
	0,25

0,25






Câu 6: (Các định luật bảo toàn): 3 điểml
m1
m2

Một quả cầu khối lượng m1 = 0,1kg được treo vào trần bằng một sợi 
dây rất dài, không trọng lượng. Một quả cầu khác khối lượng m2 = 0,05kg được
treo vào quả cầu trên bằng đoạn dây ngắn có l = 0,2m. Người ta truyền cho

quả cầu m2 một vận tốc đầutheo phương ngang. Hỏi giá trị nào của v0 thì 
hai quả cầu có thể ở cùng độ cao? Biết các dây không giãn, lấy g = 10m/s2

Đáp án và thang điểm câu 6:
	Câu
	Ý
	Lời giải
	Điểm

	6
	
	










	



0,25



	
	
	Vì dây rất dài ta có thể coi dây có phương gần như thẳng đứng khi 2 quả cầu m1  và m2 chuyển động.
	0,25


	
	
	Hệ 2 quả cầu là hệ kín theo phương ngang: 
Áp dụng định luật bảo toàn động lượng theo phương ngang:
	  m2v0 =  m1v1 + m2v2x    (1)

	0,25

0,25


	
	
	Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng:


	0,25

0,25


	
	
	
	(2)

	0,5


	
	
	Vì dây không dãn nên: v1 = v2x         (3)

Từ (1) và (3) suy ra:                	     (4)

	0,25

0,25

	
	
	
Thay (4) vào (2) ta được: 
	0,5



oleObject4.bin

oleObject51.bin

image46.wmf
(

)

2

1

xvcostacosgsint

2

=j+a+a


oleObject52.bin

image47.wmf
y

aasingcos.

=a-a


oleObject53.bin

image48.wmf
(

)

2

1

yvsintasingcost

2

=j+a-a


oleObject54.bin

image49.wmf
2vsin

y0t

asingcos

j

=Þ=

a-a


oleObject55.bin

image50.wmf
(

)

2

2vsin12vsin

xvcosacosgsin

asingcos2asingcos

æö

jj

=j+a+a

ç÷

a-aa-a

èø


oleObject5.bin

oleObject56.bin

image51.wmf
a


oleObject57.bin

oleObject58.bin

image52.gif
o




image53.wmf
l


oleObject59.bin

image54.wmf
0

60

a=


oleObject60.bin

image55.wmf
1

P3P

=


image3.wmf
0

d


oleObject61.bin

image56.wmf
0,32

m=


oleObject62.bin

oleObject63.bin

image57.wmf
A

N

ur


oleObject64.bin

image58.wmf
B

N

ur


oleObject65.bin

image59.wmf
P

ur


oleObject66.bin

oleObject6.bin

image60.wmf
msA

F

r


oleObject67.bin

oleObject68.bin

oleObject69.bin

oleObject70.bin

oleObject71.bin

oleObject72.bin

image61.wmf
BAmsA

PNNF0

+++=

rrrr


oleObject73.bin

image62.wmf
A

BmsA

NP(1)

NF(2)

=

=


oleObject7.bin

oleObject74.bin

image63.wmf
B

M(P)M(N)

=

rr


oleObject75.bin

image64.wmf
BB

AB1

P..cosN.AB.sin;NP.cot(3)

33

Ûa=aÞ=a


oleObject76.bin

image65.wmf
msAB

1

FNP.cot

3

==a


oleObject77.bin

image66.wmf
msAA

F.N

£m


oleObject78.bin

image67.wmf
1

.P.cot.P

3

Ûa£m


image4.wmf
A

v


oleObject79.bin

image68.wmf
1

cot

3

Þm³a


oleObject80.bin

image69.wmf
min

1

cot

3

Þm=a


oleObject81.bin

image70.wmf
min

0,192

m=


oleObject82.bin

image71.wmf
1BAmsA

PPNNF0

++++=

rrrrr


oleObject83.bin

image72.wmf
'

A1

'

BmsA

NPP(1)

NF(2)

=+

=


oleObject8.bin

oleObject84.bin

image73.wmf
1B

M(P)M(P)M(N)

+=

rrr


oleObject85.bin

image74.wmf
1B

AB

P..cosP.x.cosN.AB.sin

3

Ûa+a=a


oleObject86.bin

image75.wmf
B1

1x

NP.cotP..cot(3')

3

Þ=a+a

l


oleObject87.bin

image76.wmf
msAB1

1x

FNP.cotP..cot

3

==a+a

l


oleObject88.bin

image77.wmf
msAA11

1x

F.NP.cotP..cot(PP)

3

£mÛa+a£m+

l


oleObject9.bin

oleObject89.bin

image78.wmf
1

1

3(PP).tanP(12tan1)

x()x

3.P9

m+a-ma-

Þ£Û£

l

l


oleObject90.bin

image79.wmf
max

(12tan1)

x1,695m

9

ma-

Þ=

l

;


oleObject91.bin

image80.wmf
1,695m


oleObject92.bin

image81.wmf
2

os-N=m

c

v

Pc

R

a


oleObject93.bin

image82.wmf
WW

AC

=


image5.wmf
B

v


oleObject94.bin

image83.wmf
2

1

RRcos

2

2

cos2/3()

3

c

mgmgmv

hm

a

a

Þ=+

Þ=Þ=


oleObject95.bin

image84.wmf
2

2

os

3

cc

vRgcvRg

a

Þ=Þ=


oleObject96.bin

image85.wmf
cos

NC

vv

a

=


oleObject97.bin

image86.wmf
2

c

v


oleObject98.bin

image87.wmf
a


oleObject10.bin

image88.wmf
0

v

uur


oleObject99.bin

image89.wmf
2y

v

uuur


oleObject100.bin

image90.wmf
1

v

uur


oleObject101.bin

image91.wmf
2x

v

uuur


oleObject102.bin

image92.wmf
2

v

uur


oleObject103.bin

oleObject11.bin

oleObject104.bin

oleObject105.bin

oleObject106.bin

oleObject107.bin

image93.wmf
(

)

2222

20211222

111

222

xy

mvmglmvmvv

=+++


oleObject108.bin

image94.wmf
222

2021122

111

222

x

mvmglmvmv

Þ³++


oleObject109.bin

image95.wmf
2

10

12

m

vv

mm

=

+


oleObject110.bin

oleObject12.bin

image96.wmf
(

)

12

0

1

2glmm

v2,45m/s

m

+

³=


oleObject111.bin

oleObject13.bin

oleObject14.bin

image6.png




image7.wmf
xAy


oleObject15.bin

oleObject16.bin

image8.wmf
222

AB

dxy

=+


oleObject17.bin

image9.wmf
(

)

22222

00

2

ABB

dvvtdvtd

Û=+-+


oleObject18.bin

image10.wmf
t


oleObject19.bin

image11.wmf
22

2

00

minmin

22

22

4

AA

AB

AB

dvdv

dd

avv

vv

D

=-=Þ=

+

+


oleObject20.bin

image12.wmf
0

min

22

A

AB

dv

d

vv

=

+


oleObject21.bin

image13.wmf
C


oleObject22.bin

image14.wmf
sin1

AB

vv

a

<Þ<


oleObject23.bin

oleObject24.bin

image15.wmf
AB


oleObject25.bin

image16.wmf
a


oleObject26.bin

image17.wmf
sin

A

B

v

v

a

=


oleObject27.bin

image18.wmf
0

2

2

1

A

B

B

d

T

v

v

v

=

-


image1.wmf
A


oleObject28.bin

image19.wmf
1000

FN

=


oleObject29.bin

image20.wmf
0,35

k

=


oleObject30.bin

image21.wmf
2

10/

gms

=


oleObject31.bin

image22.png




image23.wmf
P

ur


oleObject32.bin

oleObject1.bin

image24.wmf
Q

ur


oleObject33.bin

image25.wmf
ms

F

ur


oleObject34.bin

image26.wmf
F

ur


oleObject35.bin

image27.wmf
(1)

ms

PQFFma

+++=

ururururr


oleObject36.bin

image28.wmf
cos(1')

ms

FFma

a

+=


oleObject37.bin

image2.wmf
B


image29.wmf
sin0(1'')

PQF

a

++=


oleObject38.bin

image30.wmf
ms

FkNkQ

==


oleObject39.bin

image31.wmf
cos

ms

FFma

a

=-


oleObject40.bin

image32.wmf
;;

Fconstgconstkconst

===


oleObject41.bin

image33.wmf
sin

tan0,3519,3

cos

k

a

aa

a

===Þ=°


oleObject42.bin

oleObject2.bin

image34.wmf
19,3

a

=°


oleObject43.bin

image35.wmf
303

mkg

=


oleObject44.bin

image36.png
d

<l





image37.wmf
a,

r


oleObject45.bin

image38.wmf
v

r


oleObject46.bin

image39.wmf
j


oleObject3.bin

oleObject47.bin

image40.wmf
.

a


oleObject48.bin

image41.png




image42.png




image43.wmf
P;

ur


oleObject49.bin

image44.wmf
qt

F.

r


oleObject50.bin

image45.wmf
x

aacosgsin.

=a+a


